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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BC-SGD&ĐT Lào Cai, ngày         tháng  01  năm 2023

BÁO CÁO

V/v cung cấp tài liệu kiểm chứng phục vụ việc đánh giá,

chấm điểm công tác PBGDPL theo quy định của Thông tư số 03/2018/TT-BTP

Căn cứ công văn số 16/STP-PBGDPL ngày 06/01/2023 của Sở Tư pháp về

việc cung cấp tài liệu kiểm chứng phục vụ việc đánh giá, chấm điểm công tác

PBGDPL theo quy định của Thông tư số 03/2018/TT-BTP, Sở Giáo dục và Đào

tạo báo cáo đánh giá một số nội dung triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo

dục pháp luật năm 2021, 2022 như sau:
Danh mục tài liệu kiểm chứng và Báo cáo đánh giá các nội dung triển khai

thực hiện công tác PBGDPL

(Phụ lục I, II kèm theo)

Trên đây là báo cáo Báo cáo đánh giá một số nội dung triển khai thực hiện
công tác PBGDPL năm 2021, 2022 của Sở GD&ĐT Lào Cai./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;

- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tâm
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Phụ lục I

DANH MỤC TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG CUNG CẤP

PHỤC VỤ VIỆC ĐÁNH GIÁ CÁC NHÓM TIÊU CHÍ THEO QUY ĐỊNH

CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2018/TT-BTP CỦA SỞ GD&ĐT LÀO CAI

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SGD&ĐT ngày         / 01 /2023 của Sở GD&ĐT Lào Cai)

TT TÊN NHÓM TIÊU CHÍ Ghi chú

I
Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về phổ biến, giáo dục pháp luật  (Điều 5
Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

1

Các Chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn công tác PBGDPL do cơ quan, đơn vị
tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
hoặc chủ động ban hành theo thẩm quyền, gồm:

1.
1

Các Chương trình, kế hoạch PBGDPL hằng năm:

- Kế hoạch số 09/KH-SGD&ĐT ngày 09/01/2021 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn
tỉnh Lào Cai năm 2021;

- Kế hoạch số 26/KH-SGD&ĐT ngày 10/02/2022 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn
tỉnh Lào Cai năm 2022

1.
2

Các Chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các
văn bản pháp luật mới theo hướng dẫn của cơ quan có
thẩm quyền hoặc phù hợp với đặc thù của địa bàn, lĩnh
vực quản lý:

- Văn bản số 2122/SGD&ĐT-TTr ngày 18/11/2021
V/v Triển khai thực hiện các Thông tư của Thanh tra
Chính phủ.

- Kế hoạch số 35/KH-SGD&ĐT ngày 03/03/2021 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2021

- Kế hoạch số 131/KH-SGD&ĐT ngày 16/8/2021 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2021

- Kế hoạch số 153/KH-SGD&ĐT ngày 27/9/2021 về 
triển khai Ngày pháp luật năm 2021

- Kế hoạch số 40/KH-SGD&ĐT ngày 08/03/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I, năm 2022

- Kế hoạch số 103/KH-SGD&ĐT ngày 17/5/2022 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2022
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- Kế hoạch số 149/KH-SGD&ĐT ngày 22/7/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt III năm 2022

- Kế hoạch số 179/KH-SGD&ĐT ngày 23/9/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022

- Kế hoạch số 184/KH-SGD&ĐT ngày 30/9/2022 Kế 
hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trong ngành Giáo dục và 
Đào tạo Lào Cai, năm 2022

1.
3

Các chương trình, kế hoạch PBGDPL trung hạn và dài
hạn theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền 

Trong kỳ đánh giá không phát sinh nhiệm vụ.

1.
4

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác
PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý

- Kế hoạch số 09/KH-SGD&ĐT ngày 09/01/2021 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn
tỉnh Lào Cai năm 2021;

- Kế hoạch số 26/KH-SGD&ĐT ngày 10/02/2022 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn
tỉnh Lào Cai năm 2022

- Kế hoạch số 35/KH-SGD&ĐT ngày 03/03/2021 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2021

- Văn bản số 1073/SGD&ĐT-TTr ngày 24/6/2021 Về 
việc chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật và thực hiện Quy chế hoạt động Trang 
thông tin điện tử phổ biến pháp luật tỉnh Lào Cai

- Kế hoạch số 131/KH-SGD&ĐT ngày 16/8/2021 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2021

- Văn bản số 1611/SGD&ĐT-TTr ngày 08/9/2021 V/v
hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu 
Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức

- Kế hoạch số 153/KH-SGD&ĐT ngày 27/9/2021 về 
triển khai Ngày pháp luật năm 2021

- Văn bản số 2122/SGD&ĐT-TTr ngày 18/11/2021 
Về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Thanh 
tra Chính phủ có hiệu lực từ 15/11/2021

- Văn bản số số 33/ SGD&ĐT-TTr ngày 08/01/2021 
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg
ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; mở đợt 
cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh 
trật tự; thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo Nghị 



4

định 124

- Văn bản số 207/SGD&ĐT-TTr ngày 09/02/2021 V/v
phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm 
vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết 
Tân Sửu 2021

- Văn bản số 364/SGD&ĐT-TTr ngày 12/3/2021 V/v 
Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

- Văn bản số 482/SGD&ĐT-TTr ngày 01/4/2021 V/v 
hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
do Bộ Tư pháp phát động

- Văn bản số 553/SGD&ĐT-GDTH ngày 15/4/2021 
Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” 
dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học 
2020- 2021

- Văn bản số 870/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày
28/5/2021 Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống
tác hại của thuốc lá

- Kế hoạch số 26/KH-SGD&ĐT ngày 10/02/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn
tỉnh Lào Cai năm 2022

- Kế hoạch số 40/KH-SGD&ĐT ngày 08/03/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I, năm 2022

- Văn bản số 531/ SGD&ĐT-TTr ngày 13/4/2022 V/v 
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP; 
hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức 
phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh 
để lại ở Việt Nam”

- Kế hoạch số 78/KH-SGD&ĐT ngày 27/4/2022 Kế 
hoạch tuyên truyền và bảo vệ môi trường giai đoạn 
2022- 2025

- Kế hoạch số 103/KH-SGD&ĐT ngày 17/5/2022 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2022

- Kế hoạch số 149/KH-SGD&ĐT ngày 22/7/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt III năm 2022

- Kế hoạch số 179/KH-SGD&ĐT ngày 23/9/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022

- Kế hoạch số 184/KH-SGD&ĐT ngày 30/9/2022 Kế 
hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội
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chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trong ngành Giáo dục và 
Đào tạo Lào Cai, năm 2022

- Văn bản số 1990/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 
26/10/2022 Triển khai, hưởng ứng cuộc thi trực 
tuyến “Chung tay vì an toàn giao thông”

- Văn bản số 2076/SGD&ĐT- TT ngày 03/11/2022 
V/v truyền thông Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam năm 2022

2

Báo cáo đánh giá thực hiện các Chương trình, kế
hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ
công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị đã thực hiện

- Báo cáo đánh giá 07 năm thực hiện Chỉ thị 35-
CT/TW của Bộ Chính trị: số 130/BC-SGD&ĐT ngày 
14/4/2021

- Báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục 
pháp luật giai đoạn 2017- 2021 và các Đề án theo 
Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
số 251/BC-SGD&ĐT ngày 28/6/2021

- Báo cáo Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật 
Tiếp cận thông tin số 319/BC-SGD&ĐT ngày 
03/8/2021

- Báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 
ngày 01/7/2021 số 461/BC-SGD&ĐT ngày 
24/11/2021

- Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để 
giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số 
B1 năm 2021: số 466/BC-SGD&ĐT ngày 25/11/2021

- Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật năm 2021: số 484/BC-
SGD&ĐT ngày 01/1/2021

- Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; 
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: số 
484/BC-SGD&ĐT ngày 06/6/2022

- Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2022: số 278/BC-
SGD&ĐT ngày 14/7/2022

- Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai: số 
310/BC-SGD&ĐT ngày 11/8/2022

- Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật đợt III năm 2022: số 360/BC-
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SGD&ĐT ngày 23/9/2022

- Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật năm 2022: số 454/BC-
SGD&ĐT ngày 28/11/2022

3

Kế hoạch và Báo cáo kết quả tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL
cho những người làm công tác PBGDPL (đội ngũ
báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp
luật) thuộc phạm vi quản lý

- Kế hoạch số 112/KH-SGD&ĐT ngày 20/6/2021 kế
hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2021 và
năm học 2021 - 2022

- Kế hoạch số 129/KH-SGD&ĐT ngày 09/8/2021 kế
hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021,
triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và bồi
dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo
dục tỉnh Lào Cai năm học 2021-2022

- Kế hoạch số 135/KH-SGD&ĐT ngày 30/8/2021 về
đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cơ
quan và cơ sở giáo dục trực thuộc Sở năm 2022

- Kế hoạch số 140/KH-SGD&ĐT ngày 30/6/2022 kế
hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2022 và
năm học 2022  2023

- Kế hoạch số 157/KH-SGD&ĐT ngày 09/8/2022 về
tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, tập
huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năm 2022

- Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức của cơ quan và đơn vị trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021: số 512/BC-
SGD&ĐT ngày 14/12/2021

- Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công 
chức, viên chức cơ quan và cơ sở giáo dục trực thuộc 
Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2022: số 481/BC-
SGD&ĐT ngày 12/12/2022 

II
Nhóm tiêu chí triển khai hoạt động PBGDPL (Điều 
6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

2

Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính 
sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn 
được giao quản lý bằng một trong những hình thức 
quy định tại Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật: Báo  cáo  kết  quả  PBGDPL  theo  đợt, theo 

Phổ biến thông qua 
Hội nghị tiếp xúc, đối 
thoại trực tiếp với 
cán bộ, giáo viên, 
nhân viên; qua Bản 
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chuyên đề các năm 2021, 2022 (ngoài 

các báo cáo đơn vị đã gửi Sở Tư pháp)

- Kế hoạch số 132/KH-SGD&ĐT ngày 20/8/2021 kế 
hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân 
dân năm học 2021-2022

- Hướng dẫn số 1519/HD-SGD&ĐT ngày 07/9/2022 
V/v hướng dẫn nhiệm vụ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 
với Nhân dân từ năm học 2022- 2023

- Báo cáo số 474/BC-SGD&ĐT ngày 28/11/2021 báo 
cáo Kết quả tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân 
năm 2021

- Báo cáo số 484/BC-SGD&ĐT ngày 12/12/2022 báo 
cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân 
năm 2021

- Thông báo số 123/TB-SGD&ĐT ngày 27/10/2021 
thông báo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo sau Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán 
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và 
Đào tạo Lào Cai

- Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền năm 
2021: số 26/KH-SGD&ĐT ngày 09/02/2021

- Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền năm 
2022: số 21/KH-SGD&ĐT ngày 27/01/2022

- Báo cáo số 426/BC-SGD&ĐT ngày 29/10/2021 báo 
cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền năm 
2021 của Sở GD&ĐT Lào Cai

- Báo cáo số 510/BC-SGD&ĐT ngày 26/10/2022 báo 
cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền năm 
2022 của Sở GD&ĐT Lào Cai

tin giáo dục Lào Cai; 
Tuyên truyền trên cổ
ng thông tin điện tử 
Sở Giáo dục

4

Chỉ  đạo  các  nhà  trường,  cơ sở  giáo dục nghề 
nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục 
pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ 
giáo viên dạy môn giáo dục  công  dân,  giáo  viên,  
giảng  viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý
(Công văn, Kế hoạch, Chương trình; báo cáo kết quả 
các năm 2021, 2022)

- Hướng dẫn số 1545/SGD&ĐT-GDTrH ngày 
31/8/2021 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp 
THPT năm học 2021-2022 

- Hướng dẫn số 1534/SGD&ĐT- GDTH ngày 
28/8/2021 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo 
dục Tiểu học năm học 2021 - 2022

- Hướngdẫn nhiệm vụ
năm học các cấp học 
có nội dung chỉ đạo 
các nhà trường tổ 
chức dạy học môn 
đạo đức, giáo dục 
công dân và tổ chức 
các hoạt động giáo 
dục pháp luật cho học
sinh.

- Kế hoạch báo cáo về 
bồi dưỡng đội ngũ 
trong đó có giáo viên 
dạy môn đạo đức, 
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- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non, 
năm học 2022-2023

- Hướng dẫn số 1583/SGD&ĐT- GDMN ngày 
07/9/2021 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo 
dục mầm non, năm học 2022-2023

- Hướng dẫn số 1547/SGD&ĐT-GDTrH ngày 
31/8/2021 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục THCS năm học 2021-2022 

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non, 
năm học 2022-2023: số 1490/SGD&ĐT- GDMN ngày 
30/8/2022 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo 
dục mầm non, năm học 2022-2023

- Hướng dẫn số 1498/SGD&ĐT-GDTrH ngày 
31/8/2022 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp 
THPT năm học 2022-2023 

- Số 1504/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 V/v 
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm 
học 2022-2023 

- Hướng dẫn số 1525/SGD&ĐT- GDTH ngày 
08/9/2022 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo 
dục THPT năm học 2022 - 2023

- Kế  triển khai tập huấn, bồi dưỡng mô đun 1,2,3 cho 
cán bộ quản lý, giáo viên đại trà thực hiện Chương 
trình GDPT 2018 số 134/KH-SGD&ĐT ngày 
24/8/2021

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào
tạo năm 2022 số 135/KH-SGD&ĐT ngày 25/8/2021

- Báo cáo kết quả công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2020 - 2021 số 
317/BC-SGD&ĐT ngày 31/7/2021

- Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức của cơ quan và đơn vị trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 số 512/BC-
SGD&ĐT ngày 14/12/2021

- Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 số 332/BC-
SGD&ĐT ngày 26/8/2022 

- Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức của cơ quan và đơn vị trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 9 tháng đầu năm 2022 
số 346/BC-SGD&ĐT ngày 14/9/2022 

giáo dục công dân.

III Nhóm tiêu chí bảo đảm thực hiện công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật (Điều 7, Thông tư 
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03/2018-TT-BTP)

1

Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả 
đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên
pháp luật theo quy định của pháp luật (Quyết định 
củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên pháp luật)

2

Bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL theo quy 
định của pháp luật: Thống kê số liệu kinh phí đã 
đầu tư cho việc triển khai công tác PBGDPL của 
đơn vị (Gồm: Kinh phí chi thường xuyên và kinh phí 
triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL) và các 
nguồn kinh phí huy động từ các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân để triển khai công tác PBGDPL (nếu có)

Tổng kinh phí toàn ngành (của Sở và các cơ sở giáo 
dục trong toàn tỉnh): 

- Năm 2021: 230 triệu đồng. Kinh phí từ ngân sách 
phân bổ thường xuyên: 100 triệu đồng; kinh phí từ 
nguồn hỗ trợ khác: 130 triệu đồng.

- Năm 2022: 301.701.000 đồng. Kinh phí từ ngân sách
phân bổ thường xuyên: 148.201.000 đồng; kinh phí 
từ nguồn xã hội hóa: 153.500.000 triệu đồng.



Phụ lục II

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (2021-2022)

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-SGD&ĐT ngày         / 01/2023 của Sở GD&ĐT Lào Cai)

STT
Tên nhóm tiêu chí/Nội dung

của nhóm tiêu chí

Điểm số
tối đa
theo
quy
định
của

Thông
tư số

03/201
8

/TT-
BTP

Điể
m số

do
cơ

quan
, đơn
vị tự
chấ
m

Tài liệu kiểm chứng (Ghi rõ tài liệu kiểm chứng; số liệu đánh giá

(nếu có) đối với từng nội dung chấm điểm theo các nhóm tiêu chí)

Ghi chú 
(Trường hợp trừ

điểm và không chấm
điểm đề nghị nêu rõ

lý do)

Tổng 65 63.5

I

Nhóm tiêu chí thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về phổ
biến, giáo dục pháp luật (Điều 
5 Thông tư số 03/2018/TT-
BTP)

25

1

Ban hành theo thẩm quyền 
các các chương trình, kế 
hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn công tác PBGDPL trong 

04 04
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lĩnh vực, địa bàn được giao 
quản lý 

1.1
Ban hành chương trình, kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp 
luật hằng năm  

01 01

- Kế hoạch số 09/KH-SGD&ĐT ngày 09/01/2021 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa
bàn tỉnh Lào Cai năm 2021;

- Kế hoạch số 26/KH-SGD&ĐT ngày 10/02/2022 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa
bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

Trường hợp không ban hành 0

1.2

Ban hành chương trình, kế 
hoạch tuyên truyền, phổ biến 
các văn bản pháp luật mới theo 
hướng dẫn của cơ quan có thẩm 
quyền hoặc phù hợp với đặc thù 
của địa bàn, lĩnh vực quản lý 

01 01

Các Chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến
các văn bản pháp luật mới theo hướng dẫn của cơ
quan có thẩm quyền hoặc phù hợp với đặc thù của địa
bàn, lĩnh vực quản lý:

- Văn bản số 2122/SGD&ĐT-TTr ngày 18/11/2021
V/v Triển khai thực hiện các Thông tư của Thanh tra
Chính phủ.

- Kế hoạch số 35/KH-SGD&ĐT ngày 03/03/2021 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2021

- Kế hoạch số 131/KH-SGD&ĐT ngày 16/8/2021 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2021

- Kế hoạch số 153/KH-SGD&ĐT ngày 27/9/2021 về 
triển khai Ngày pháp luật năm 2021

- Kế hoạch số 40/KH-SGD&ĐT ngày 08/03/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I, năm 2022
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- Kế hoạch số 103/KH-SGD&ĐT ngày 17/5/2022 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2022

- Kế hoạch số 149/KH-SGD&ĐT ngày 22/7/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt III năm 2022

- Kế hoạch số 179/KH-SGD&ĐT ngày 23/9/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022

- Kế hoạch số 184/KH-SGD&ĐT ngày 30/9/2022 Kế 
hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trong ngành Giáo 
dục và Đào tạo Lào Cai, năm 2022

Trường hợp không ban hành 0

1.3

Ban hành chương trình, kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp 
luật trung hạn và dài hạn theo 
hướng dẫn của cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền 

01

Trường hợp không ban hành 0

Trường hợp trong kỳ đánh giá 
không phát sinh nhiệm vụ

01 01

1.4

Ban hành các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn nghiệp vụ công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
trong lĩnh vực, địa bàn được 
giao quản lý

01 01

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác
PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý

- Văn bản số 753/ SGD&ĐT-TTr ngày 01/6/2020 V/v
triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn
2019- 2021” ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai

- Kế hoạch số 09/KH-SGD&ĐT ngày 09/01/2021 Kế
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hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa
bàn tỉnh Lào Cai năm 2021;

- Kế hoạch số 26/KH-SGD&ĐT ngày 10/02/2022 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa
bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

- Kế hoạch số 35/KH-SGD&ĐT ngày 03/03/2021 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2021

- Văn bản số 1073/SGD&ĐT-TTr ngày 24/6/2021 Về
việc chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật và thực hiện Quy chế hoạt động Trang 
thông tin điện tử phổ biến pháp luật tỉnh Lào Cai

- Kế hoạch số 131/KH-SGD&ĐT ngày 16/8/2021 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2021

- Văn bản số 1611/SGD&ĐT-TTr ngày 08/9/2021 
V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm 
hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ
chức

- Kế hoạch số 153/KH-SGD&ĐT ngày 27/9/2021 về 
triển khai Ngày pháp luật năm 2021

- Văn bản số 2122/SGD&ĐT-TTr ngày 18/11/2021 
Về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Thanh 
tra Chính phủ có hiệu lực từ 15/11/2021

- Văn bản số số 33/ SGD&ĐT-TTr ngày 08/01/2021 
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-
TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; mở
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đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an 
ninh trật tự; thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo 
Nghị định 124

- Văn bản số 207/SGD&ĐT-TTr ngày 09/02/2021 
V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm
vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết
Tân Sửu 2021

- Văn bản số 364/SGD&ĐT-TTr ngày 12/3/2021 V/v
Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

- Văn bản số 482/SGD&ĐT-TTr ngày 01/4/2021 V/v 
hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân” do Bộ Tư pháp phát động

- Văn bản số 553/SGD&ĐT-GDTH ngày 15/4/2021 
Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” 
dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học 
2020- 2021

- Văn bản số 870/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày
28/5/2021 Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống
tác hại của thuốc lá

- Kế hoạch số 26/KH-SGD&ĐT ngày 10/02/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

- Kế hoạch số 40/KH-SGD&ĐT ngày 08/03/2022 Kế 
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hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I, năm 2022

- Văn bản số 531/ SGD&ĐT-TTr ngày 13/4/2022 
V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-
BTP; hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận 
thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến 
tranh để lại ở Việt Nam”

- Kế hoạch số 78/KH-SGD&ĐT ngày 27/4/2022 Kế 
hoạch tuyên truyền và bảo vệ môi trường giai đoạn 
2022- 2025

- Kế hoạch số 103/KH-SGD&ĐT ngày 17/5/2022 Kế
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2022

- Kế hoạch số 149/KH-SGD&ĐT ngày 22/7/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt III năm 2022

- Kế hoạch số 179/KH-SGD&ĐT ngày 23/9/2022 Kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022

- Kế hoạch số 184/KH-SGD&ĐT ngày 30/9/2022 Kế 
hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trong ngành Giáo 
dục và Đào tạo Lào Cai, năm 2022

- Văn bản số 1990/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 
26/10/2022 Triển khai, hưởng ứng cuộc thi trực 
tuyến “Chung tay vì an toàn giao thông”

- Văn bản số 2076/SGD&ĐT- TT ngày 03/11/2022 
V/v truyền thông Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam năm 2022

Trường hợp không ban hành 0
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2

Tổ chức thực hiện các Chương
trình, kế hoạch, văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn nghiệp vụ 
công tác PBGDPL của cơ quan, 
đơn vị đã thực hiện 

04 04

Số nhiệm vụ và hoạt động cụ thể
đã hoàn thành/Tổng số các 
nhiệm vụ và hoạt động đề ra tại 
Chương trình, kế hoạch, văn bản

2.1
Hoàn thành từ 90% đến 100% 
các nhiệm vụ và hoạt động đề ra 

04 04

Năm 2021:

- Mỗi nhà trường đều phân công 01 lãnh đạo phụ 
trách công tác phổ biến pháp luật của nhà trường. 
Giáo viên dạy môn giáo dục công dân được giao trực 
tiếp tham gia công tác phổ biến, tuyên truyền giáo 
dục pháp luật trong trường học. 

- Số văn bản pháp luật đã phổ biến: 405. Trong đó: 
Luật: 08; Pháp lệnh: 01; Nghị quyết của Quốc hội: 06;
Nghị định của Chính phủ: 120; Quyết định, Chỉ thị 
của Thủ tướng: 57; văn bản của các bộ, ngành: 121; 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai: 49; 
Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai: 43. 

- Hình thức tuyên truyền, số người được tuyên 
truyền: PBGDPL trực tiếp: Hội nghị, họp: Tổ chức 
1005 cuộc với 435.858 lượt người tham gia. 

+ PBGDPL thông qua băng rôn, khẩu hiệu: 1.150 cái.

+ PBGDPL trên loa truyền thanh: Mỗi trường phát 
thanh về PBGDPL khoảng 02 lần/học kỳ, mỗi lần 15 
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phút. Tổng thời gian phát thanh ước đạt 360 giờ. 

+ Thi Tìm hiểu pháp luật: Tham gia 02 cuộc thi: 
“ATGT cho nụ cười ngày mai” và “An toàn giao thông 
cho nụ cười trẻ thơ với 78.630 người tham gia. Ngoài
ra, các cơ sở giáo dục tổ chức PBGDPL thông qua các 
giờ chào cờ đầu tuần; sinh hoạt lớp; hoạt động văn 
nghệ chào mừng 08/3; 20/11; gửi văn bản, tài liệu 
qua hòm thư điện tử để cán bộ, giáo viên, nhân viên 
và học sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu. 

+ Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong 
PBGDPL.

- Kết quả triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL 
do Sở GD&ĐT chủ trì trong năm 2021: Sở GD&ĐT đã 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển 
khai thực hiện kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 
05/12/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 
“Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà 
trường giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai. Một số kết quả nổi bật qua triển khai thực hiện 
Đề án: Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ làm 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được củng cố 
và kiện toàn; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật đã đổi mới về hình thức, phương pháp tiến hành
từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Chỉ đạo thực hiện 
nghiêm túc, có chất lượng Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội
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dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các
cơ sở giáo dục, đào tạo. 

Năm 2022:

- Mỗi nhà trường đều phân công 01 lãnh đạo phụ 
trách công tác phổ biến pháp luật của nhà trường. 
Giáo viên dạy môn giáo dục công dân được giao trực 
tiếp tham gia công tác phổ biến, tuyên truyền giáo 
dục pháp luật trong trường học. 

- Số lượng văn bản tuyên truyền Số văn bản pháp 
luật đã phổ biến: 445. Trong đó, Luật: 08; Nghị quyết
của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội: 18; 
Nghị định của Chính phủ: 114; Quyết định, Chỉ thị 
của Thủ tướng: 24; văn bản của các bộ, ngành: 128; 
Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy: 05; Nghị 
quyết Hội đồng Nhân dân: 22; Quyết định, Kế hoạch 
của UBND tỉnh Lào Cai: 79; văn bản niêm yết, công 
bố công khai: 33; số lượng văn bản được tuyên 
truyền, phổ biến "nhắc lại": 14. 

- Hình thức tuyên truyền: Tuyền truyền trong Hội 
nghị, họp; thông qua băng rôn, pano: Trên 2000 cái; 
Thi Tìm hiểu pháp luật: Ngoài việc hưởng ứng các 
cuộc thi do các cấp, các ngành tổ chức, các nhà 
trường còn chủ trì tổ chức các cuộc thi để thu hút, 
hấp dẫn học sinh tham gia tìm hiểu pháp luật; Phổ 
biến pháp luật lồng ghép trong các tiết chào cờ, sinh 
hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa trong các nhà 
trường; Phổ biến pháp luật trên cổng thông tin điện 
tử của Sở, phòng và các nhà trường; Tuyên truyền 
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qua hòm thư điện tử; cổng thông tin điện tử của Sở, 
phòng và trang thông tin của các nhà trường, đài 
phát thanh; Mời các cơ quan chuyên môn đến phổ 
biến pháp luật tại trường

- Số lượng người được tuyên truyền pháp luật: Tổng 
179.675 người, 723.633 lượt, trong đó: - Cán bộ, giáo
viên, nhân viên: 17.000 người, 67.533 lượt. - Học 
sinh phổ thông: 162.675 người, 656.100 lượt.

2.2
Hoàn thành từ 80% đến dưới 
90% các nhiệm vụ và hoạt động 
đề ra 

03

2.3
Hoàn thành từ 70% đến dưới 
80% các nhiệm vụ và hoạt động 
đề ra 

02

2.4
Hoàn thành từ 60% đến dưới 
70% các nhiệm vụ và hoạt động 
đề ra 

01

2.5
Hoàn thành dưới 60% các 
nhiệm vụ và hoạt động đề ra 

0

3

Thời điểm ban hành các 
Chương trình, kế hoạch, văn 
bản chỉ đao, hướng dẫn 
nghiệp vụ công tác PBGDPL 
trong lĩnh vực địa bàn được 
giao quản lý

02 02

3.1 Ban hành trong thời hạn 15 02 02 Các kế hoạch, văn bản đã ban hành trong danh mục ở
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ngày làm việc kể từ ngày cơ 
quan có thẩm quyền hoặc cơ 
quan, tổ chức cấp trên ban hành 
chương trình, kế hoạch, văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ 
công tác PBGDPL 

Phụ lục 1

3.2

Ban hành trong thời hạn trên 15
ngày làm việc và dưới 30 ngày 
làm việc kể từ ngày cơ quan có 
thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ 
chức cấp trên ban hành chương 
trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn nghiệp vụ công tác 
PBGDPL 

01

3.3

Ban hành sau 30 ngày làm việc 
kể từ ngày cơ quan có thẩm 
quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp
trên ban hành chương trình, kế 
hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL

0

4

Xác định nội dung và hình 
thức PBGDPL phù hợp với 
từng nhóm đối tượng trong 
lĩnh vực, địa bàn được giao 
quản lý 

05 05

4.1 Xác định nội dung PBGDPL 02 02

- Có xác định phù hợp với từng 02 02 Các kế hoạch PBGDPL theo các đợt, năm đã ban hành
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nhóm đối tượng trong năm 2021, 2022 trong phụ lục 1

- Có xác định nhưng không phù 
hợp với từng nhóm đối tượng

01

- Trường hợp không xác định 0

4.2 Xác định hình thức PBGDPL 02 02
Các kế hoạch PBGDPL theo các đợt, năm đã ban hành
trong năm 2021, 2022 trong phụ lục 1

- Có xác định phù hợp với từng 
nhóm đối tượng

02 02

- Có xác định nhưng không phù 
hợp với từng nhóm đối tượn

01

- Trường hợp không xác định

4.3

Có chỉ đạo, hướng dẫn việc 
xác định nội dung và hình 
thức PBGDPL đặc thù phù hợp
với từng nhóm đối tượng 
trong lĩnh vực, địa bàn được 
giao quản lý 

01 01
Các kế hoạch PBGDPL theo các đợt, năm đã ban hành
trong năm 2021, 2022 trong phụ lục 1

- Trường hợp không có chỉ đạo, 
hướng dẫn 

0

5

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật, nghiệp vụ
PBGDPL cho những người làm
công tác PBGDPL (đội ngũ báo 
cáo viên pháp luật, tuyên 
truyền viên pháp luật) thuộc 

05 05
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phạm vi quản lý 

5.1

Hằng năm có tổ chức tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 
nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho đội ngũ báo cáo 
viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật thuộc phạm vi 
quản lý 

03 03

- Kế hoạch số 112/KH-SGD&ĐT ngày 20/6/2021 kế
hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2021 và
năm học 2021 - 2022

- Kế hoạch số 140/KH-SGD&ĐT ngày 30/6/2022 kế
hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2022 và
năm học 2022  2023

- Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức của cơ quan và đơn vị trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021: số 512/BC-
SGD&ĐT ngày 14/12/2021

- Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công 
chức, viên chức cơ quan và cơ sở giáo dục trực thuộc
Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2022: số 481/BC-
SGD&ĐT ngày 12/12/2022 

- Từ 80% trở lên 03 03

- Từ 65% đến dưới 80% 02

- Từ 50% đến dưới 65% 01

- Dưới 50% 0

5.2

Hằng năm có tổ chức tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 
nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho đội ngũ người làm
công tác quản lý nhà nước về 

02 02

- Kế hoạch số 129/KH-SGD&ĐT ngày 09/8/2021 kế
hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021,
triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và bồi
dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo
dục tỉnh Lào Cai năm học 2021-2022
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PBGDPL - Kế hoạch số 157/KH-SGD&ĐT ngày 09/8/2022 về
tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, tập
huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năm
2022

- Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức của cơ quan và đơn vị trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021: số 512/BC-
SGD&ĐT ngày 14/12/2021

- Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công 
chức, viên chức cơ quan và cơ sở giáo dục trực thuộc
Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2022: số 481/BC-
SGD&ĐT ngày 12/12/2022 

- Từ 80% trở lên 02 02

- Từ 65% đến dưới 80% 01

- Dưới 65% 0

6

Thống kê, báo cáo, tổng kết, 
thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 
phạm pháp luật về PBGDPL 
theo quy định của pháp luật 

05 05

6.1

Thực hiện chế độ thống kê, báo 
cáo, tổng kết theo quy định của 
pháp luật và hướng dẫn của cơ 
quan có thẩm quyền 

02 02 Các báo cáo PBGDPL năm, đợt, chuyên đề

- Thực hiện theo đúng quy định 
của pháp luật và hướng dẫn của 

02 02
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cơ quan có thẩm quyền 

- Có thực hiện nhưng không 
đúng quy định của pháp luật và 
hướng dẫn của cơ quan có thẩm 
quyền 

01

- Không thực hiện

6.2

Thực hiện việc thanh tra, kiểm 
tra về PBGDPL theo quy định 
của pháp luật và hướng dẫn của 
cơ quan có thẩm quyền

01 01

Các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên 
ngành của Sở GD&ĐT có nội dung kiểm tra, xácminh 
công tác PBGDPL của phòng GD&ĐT và các nhà 
trường

- Thực hiện theo đúng quy định 
của pháp luật và hướng dẫn của 
cơ quan có thẩm quyền

01 01

- Không thực hiện hoặc thực 
hiện không đúng quy định của 
pháp luật và hướng dẫn của cơ 
quan có thẩm quyền 

0

6.3

Thực hiện việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo về PBGDPL theo đúng
quy định của pháp luật và 
hướng dẫn của cơ quan có thẩm 
quyền 

01 01

Năm 2021, 
2022, không 
có  khiếu nại, 
tố cáo về 
PBGDPL

- Thực hiện theo đúng quy định 
của pháp luật (hoặc không có 
khiếu nại, tố cáo)

01 01
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- Không thực hiện hoặc thực 
hiện không đúng quy định của 
pháp luật 

0

6.4

Thực hiện việc xử lý vi phạm 
pháp luật về PBGDPL theo đúng 
quy định của pháp luật và 
hướng dẫn cơ quan có thẩm 
quyền 

01 01

Năm 2021, 
2022, không 
có  vi phạm 
pháp luật về 
PBGDPL

- Thực hiện theo đúng quy định 
của pháp luật 

01 01

- Không thực hiện hoặc thực 
hiện không đúng quy định của 
pháp luật

0

II
Nhóm tiêu chí triển khai hoạt 
động PBGDPL (Điều 6 Thông 
tư số 03/2018/TT-BTP)  

20 20

1

Thực hiện trách nhiệm đăng 
tải thông tin pháp luật trên 
trang thông tin điện tử theo 
quy định tại Điều 13 Luật Phổ 
biến, giáo dục pháp luật 

04 04

1.1 - Đăng tải đầy đủ 03 03
Đăng tải thông tin pháp luật trên cổng thông tin điện 
tử Sở GD&ĐT, trang thông tin điện tử các nhà trường

- Đăng tải từ 90% trở lên 03

- Đăng tải từ 80%-90% 02
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- Đăng tải từ 70%-80% 01

- Đăng tải dưới 70% 0

1.2 - Đăng tải kịp thời 01 01
Đăng tải thông tin pháp luật trên cổng thông tin điện 
tử Sở GD&ĐT, trang thông tin điện tử các nhà trường

- Đăng tải chậm nhất trong thời 
hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 
phát sinh thông tin pháp luật 
thuộc diện phải đăng tải 

01

- Đăng tải sau 15 ngày làm việc 
kể từ ngày phát sinh thông tin 
pháp luật thuộc diện phải đăng 
tải 

0

2

Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
lao động thuộc phạm vi quản 
lý

04 04

- Tổ chức đầy đủ, kịp thời 04 04
Tổ chức đầy đủ, kịp thời các đợt theo kế hoạch xây 
dựng

- Tổ chức đầy đủ nhưng chưa 
kịp thời

03

- Có tổ chức nhưng không đầy 
đủ, chưa kịp thời 

02

- Trường hợp không tổ chức 
thực hiện 

0
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3

Tổ chức truyền thông, phổ 
biến các văn bản, chính sách 
pháp luật mới thuộc phạm vi 
lĩnh vực, địa bàn được giao 
quản lý bằng một trong những
hình thức quy định tại Điều 
11 Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật 

04 04

- Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp 
thời 

04 04
Các kế hoạch, báo cáo kết quả PBGDPL năm, đợt, 
chuyên đề

- Tổ chức triển khai đầy đủ 
nhưng chưa kịp thời 

03

- Tổ chức triển khai không đầy 
đủ, chưa kịp thời 

02

- Trường hợp không triển khai 
thực hiện 

0

4

Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi quản lý tổ chức giáo 
dục pháp luật trong cơ sở giáo
dục, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi 
dưỡng đội ngũ giáo viên dạy 
môn giáo dục công dân, giáo 
viên, giảng viên dạy pháp luật 
thuộc phạm vi quản lý

04 04
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4.1

Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
nhà trường, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ 
chức hoạt động giáo dục pháp 
luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp

01 01
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học các cấp học (Danh 
mục trong phụ lục 1)

Trường hợp không có văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn 

0

4.2

Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng 
đội ngũ giáo viên dạy môn giáo 
dục công dân, giáo viên, giảng 
viên dạy pháp luật thuộc phạm 
vi quản lý 

02 02
Thực hiện Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ 
giáo viên trong đó có giáo viên dạy môn đạo đức, 
giáo dục công dân

Trường hợp có rà soát, chuẩn 
hóa nhưng không tổ chức bồi 
dưỡng 

01

Trường hợp không có văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn 

0

4.3

Có chỉ đạo, hướng dẫn việc rà 
soát, chuẩn hóa nội dung, 
chương trình, giáo trình, tài liệu 
phù hợp với các văn bản mới 
ban hành

01 01
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học các cấp học (Danh 
mục trong phụ lục 1)

Trường hợp không chỉ đạo việc 
rà soát, chuẩn hóa

0

5 Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, 04 04 Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 
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kiểm tra các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trực thuộc triển khai 
các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2021, 2022

5.1
Có ban hành văn bản thực hiện, 
chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, 
kiểm tra 

01 01
Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 
2021, 2022

Không có văn bản

5.2
Có triển khai các hoạt động cụ 
thể hưởng ứng 

02 02
Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 
2021, 2022

Không triển khai các hoạt động 
cụ thể 

0

5.3
Có mô hình hưởng ứng Ngày 
Pháp luật hiệu quả, thường 
xuyên liên tục 

01 01
Mô hình: Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
PBGDPL

Không có mô hình hoặc không 
hiệu quả, thiếu thường xuyên

0

III

Nhóm tiêu chí về các điều kiện
bảo đảm thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật
(Điều 7 Thông tư số 
03/2018/TT-BTP)  

20 18.5

1
Xây dựng, quản lý, khai thác 
và sử dụng hiệu quả đội ngũ 
báo cáo viên pháp luật, tuyên 

05 05
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truyền viên pháp luật theo 
quy định của pháp luật 

1.1
Hằng năm có xây dựng, củng cố, 
kiện toàn đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ 

03

Trường hợp có xây dựng nhưng 
không củng cố, kiện toàn 

1.5 1.5

Có xây dựng 
đội ngũ báo 
cáo viên, 
tuyên truyền 
viên pháp 
luật của các 
nhà trường là
lãnh đạo 
trường, giáo 
viên dạy môn 
giáo dục công
dân, Bí thư 
Đoàn thanh 
niên, Chủ tịch
cong đoàn 
nhưng không 
ban hành 
quyêt sđịnh 
củng cố, kiền 
toàn

Không xây dựng, củng cố, kiện 
toàn 

0
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1.2

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật được sử 
dụng hiệu quả trong công tác 
PBGDPL 

02 02 Báo cáo kết quả PBGDPL năm, đợt, chuyên đề

Trường hợp có sử dụng nhưng 
hiệu quả không cao

01

Báo cáo viên pháp luật, tuyên 
truyền viên pháp luật không 
tham gia PBGDPL 

0

2
Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán 
bộ làm công tác PBGDPL theo 
quy định của pháp luật

05 05

2.1

Có phân công, giao nhiệm vụ cho
cơ quan, đơn vị làm đầu mối 
tham mưu, triển khai nhiệm vụ 
công tác PBGDPL phù hợp với 
lĩnh vực, địa bàn quản lý 

02 02
Sở GD&ĐT giao Thanh tra Sở làm đầu mối tham 
mưu, triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL

Trường hợp có phân công, giao 
nhiệm vụ nhưng không phù hợp 
với lĩnh vực, địa bàn quản lý 

01

Không phân công, giao nhiệm vụ 0

2.2

Có bố trí đội ngũ cán bộ, công 
chức làm công tác PBGDPL phù 
hợp với nhu cầu PBGDPL trong 
lĩnh vực, địa bàn quản lý

03 03
Công chức Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ tham 
mưu công tác PBGDPL của Ngành; lãnh đạo các 
trường học phụ trách công tác PBGDPL của trường.
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- Bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên
chế được giao 

03

- Chưa bố trí đủ số lượng chỉ 
tiêu, biên chế được giao 

02

- Không bố trí cán bộ, công chức 
làm công tác PBGDPL

0

3
Bảo đảm kinh phí cho công tác
PBGDPL theo quy định của 
pháp luật 

07 07

3.1

Hằng năm đều bố trí kinh phí 
thường xuyên triển khai thực 
hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL 
theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước 

03 03

- Năm 2021: Kinh phí từ ngân sách phân bổ thường 
xuyên: 100 triệu đồng.

- Năm 2022: Kinh phí từ ngân sách phân bổ thường 
xuyên: 148.201.000 đồng.

Trường hợp bố trí nhưng không 
đủ để thực hiện nhiệm vụ được 
giao 

02

Không bố trí 0

3.2

Hằng năm đều bố trí đủ kinh phí
triển khai các Chương trình, Đề 
án về PBGDPL thuộc phạm vi 
được giao chủ trì thực hiện 

02 02

Không được 
giao kinh phí 
triển khai các 
Chương trình,
Đề án về 
PBGDPL

Trường hợp có bố trí nhưng 01
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không đủ để thực hiện nhiệm vụ 
được giao 

Không bố trí 0

3.3

Triển khai các hoạt động vận 
động, thu hút, huy động được 
các nguồn lực xã hội tham gia 
PBGDPL theo chủ trương xã hội 
hóa

02 02

- Năm 2021: kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác: 130 
triệu đồng.

- Năm 2022: kinh phí từ nguồn xã hội hóa: 
153.500.000 triệu đồng.

Trường hợp có triển khai các 
hoạt động vận động nhưng 
không thu hút, huy động được 
các nguồn lực xã hội tham gia

01

Không triển khai các hoạt động 
vận động, thu hút, huy động các 
nguồn lực 

0

4

Bảo đảm cơ sở vật chất, 
phương tiện cho công tác 
PBGDPL theo quy định của 
pháp luật

03 03

4.1

Bảo đảm cơ sở vật chất, phương 
tiện cần thiết cho công tác 
PBGDPL theo quy định của 
Chính phủ 

02 02
Có đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho 
công tác PBGDPL theo quy định 

Trường hợp có bảo đảm không 
đầy đủ 

01
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Không bảo đảm 0

4.2
Có triển khai các hoạt động ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
công tác PBGDPL theo quy định

01 01
Kế hoạch, báo cáo kết quả PBGDPL năm, đợt, chuyên 
đề

Không triển khai 0
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